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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: Phạm Văn Chững 

2. Ngày sinh: 10/01/1960 

3. Nam/nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác: 

6. Học hàm: 

5. Học vị: Tiến sĩ 

Chức vụ: 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1  Địa chỉ  Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM   

2  Điện thoại/Fax  028 372 44 551   

3  Email  phongdaotao@uel.edu.vn  chungpv@uel.edu.vn 

7. Thông tin liên lạc 

(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

năm đạt: 

năm phong: 

Phòng/Ban: Khoa Toán Kinh tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

8. Trình độ ngoại ngữ: 

 

1              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

   

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

     

11. Môn học giảng dạy 

STT Môn học giảng dạy 

TT Tên ngoại ngữ 



11. Môn học giảng dạy 

STT Môn học giảng dạy 

 

1  

12. Hướng nghiên cứu: 

STT Hướng nghiên cứu 

 

1  

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án: 

TT Tên đề tài/dự án Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí Chủ nhiệm/ 

Tham gia 

Ngày  

nghiệm thu 

Kết quả 

 

1  Phương pháp tiếp cận Xác suất tới Đa thức 

Appell và các Ứng dụng 

  C2018-34-

06 

18 tháng  120,000,000  Chủ nhiệm   03/07/2019 Tốt 

 

2  Mô hình Garch tiến hành cho dữ liệu bảng 

trong kinh tế 

  CS/2018-06 12 tháng  35,000,000  Thành viên   29/05/2020 Tốt 

 

3  Ứng dụng mô hình hồi quy logistic đa trạng 

thái nhiều mức để phân tích quyết định di cư 

cá nhân ở Việt Nam 

  CS/2018-10 12 tháng  35,000,000  Thành viên   20/06/2019 Khá 

 

4  Phân tích, so sánh một số mô hình đánh giá 

điểm tín dụng có tích hợp các thông tin 

network liên quan 

  NV/2019-01 6 tháng  15,000,000  Thành viên   

 

5  Một số mô hình đánh giá điểm tín dụng và 

ứng dụng ở Việt Nam 

  C2021-34-

02 

24 tháng  200,000,000  Thành viên   

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh: 

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 

1      

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1.1. Sách xuất bản quốc tế 

TT Tên sách Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút danh 

 

1       

1.2. Sách xuất bản trong nước 

TT Tên sách Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút danh 

 

1 Kinh tế lượng  Nhà xuất bản Đại 

học Quốc Gia HCM 

2018-2019 Thành viên  

 

2 Kinh tế lượng  ĐHQG Tp,HCM 2018-2019 Thành viên  

 

3 Thống kê Ứng dụng  ĐHQG TPHCM 2020-2021 Chủ biên  

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI hay không) 

Điểm IF 

2. Bài báo 



2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI hay không) 

Điểm IF 

2. Bài báo 

 

1   Tạ Quốc  Bảo, A PROBABILISTIC PROOF OF EULER'S 

FORMULA FOR zeta(2n)Mathematical Reports, 01/01/2019 

 C2018-34-06  22853898, 15823067  

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

 

1  Phạm Ngọc Hưng, Mô hình logit đa thức nhiều mức phân tích 

quyết định di cư cá nhân của Việt NamTạp chí Phát triển Khoa 

học và Công nghệ 

(Science & Technology Development Journal - Economics - Law 

and Management), 27/05/2019 

Ứng dụng mô hình hồi 

quy logistic đa trạng 

thái nhiều mức để phân 

tích quyết định di cư cá 

nhân ở Việt Nam 

 ISSN 2588-1051  

 

2   Tiến sĩ Phạm Văn Chững, Mô hình GMM Sai phân với dữ liệu 

bảng (Difference GMM with panel data)Kinh Tế và Dự Báo, 

30/12/2021 

  p1859-4972  

 

3   Tiến sĩ Phạm Văn Chững, Các nhân tố tài động đến nợ xấu tại 

các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bến 

TreKinh tế và Dự báo, 29/04/2022 

  1859-4972  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

1 Tiến sĩ Phạm Văn Chững, Một số mô hình đo lường phân tích sự 

phụ thuộc của các thị trường tài chính. ICMA, 01/01/2014 

   

 

2 Thạc sĩ Võ Thị Lệ Uyển, LASSO regression for forecasting 

Vietnam's rice exports.. International Conference 2020: 

SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN 

VIETNAM – EXPERIENCE OF ASIAN COUNTRIES 

(SDAVN), 16/07/2020 

 CS2018-06   

 

3 Tiến sĩ Phạm Hoàng Uyên, COVID-19 PANDEMIC AND 

PERFOMANCE OF ECONOMIC SECTORS IN VIETNAM. 3 

International Conference on Contemporary Issues In 

ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS, 18/11/2020 

 Không  978-604-79-2605-3  

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

1 Tiến sĩ Phạm Văn Chững, Ứng dụng của hồi quy phân vị nghiên 

cứu sự phụ thuộc của các cổ phiếu trong thị trường chứng khoán 

Việt Nam. Phương pháp Kinh tế lượng và thống kê trong phân 

tích định lượng Kinh tế - Tài chính, 01/01/2014 

   

 

2 Tiến sĩ Đoàn Hồng Chương, Generalized Method of Moments. 

Tọa đàm "Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học 2016", 

01/06/2016 

   

 

3 Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Vũ, Giảng dạy Thống kê Toán học và 

Ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế - Luật – Thực trạng và một 

số giải pháp gắn giảng dạy với việc hướng dẫn sinh viên tập dượt 

nghiên cứu các vấn đề thực tiễn. Hội thảo về Nội dung và Phương 

pháp giảng dạy Thống kê Toán học (Tại Cần Thơ 4 - 5/12/2015), 

01/12/2015 

   

 

4 Tiến sĩ Phạm Văn Chững, Phương pháp ước lượng GMM. Hội 

nghị khoa học bộ môn, 01/06/2016 

   

 

5 Tiến sĩ Phạm Văn Chững, Ứng dụng của biến ngẫu nhiên trong 

phức hợp kinh tế. Kỷ yếu Hội Thảo quốc gia về Thống kê và Tin 

học, 01/11/2016 

 978 – 604 – 84 – 1862 - 5  



2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

6 Tiến sĩ Phạm Văn Chững, DIFFERENCE GMM WITH PANEL 

DATA. Thống kê và xác suất ứng dụng 2019(CÁP2019), 

04/04/2019 

   

 

7 Thạc sĩ Võ Thị Lệ Uyển, Mô hình DGMM và ứng dụng trong 

phân 

tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của một số 

quốc gia Đông Nam Á. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG 

KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ, 18/12/2020 

 978-604-922-922-0  

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp 

 

1     

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng Sản phẩm của đề tài/ dự 

án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 

cấp 

Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

 

1       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp Sản phẩm của đề tài/ dự 

án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 

cấp 

Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

 

1       

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 

1     

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

 

1    

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

 

1    

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

    

 

    



3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

 

1    

Ngày ... tháng ... năm .... 

Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

Phạm Văn Chững 


